	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH VĨNH PHÚC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 33/NQ-HĐND
	Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 12 năm 2022


NGHỊ QUYẾT
VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2023
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 
KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2545 /QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét Báo cáo số 357/BC-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2022 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 như sau:
1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 32.398.000 triệu đồng, bằng 100% dự toán Trung ương giao, trong đó:
- Thu nội địa: 27.398.000 triệu đồng bằng 100% dự toán Trung ương giao;
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 5.000.000 triệu đồng bằng 100% dự toán Trung ương giao.
2. Tổng chi ngân sách địa phương: 19.282.460 triệu đồng, bằng 100% dự toán Trung ương giao bao gồm:
a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 18.842.187 triệu đồng, trong đó:
- Chi đầu tư phát triển: 7.373.765 triệu đồng;
- Chi thường xuyên: 10.859.422 triệu đồng;
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.510 triệu đồng;
- Dự phòng ngân sách: 556.935 triệu đồng;

- Chi trả nợ lãi vay: 50.555 triệu đồng.
b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 440.273 triệu đồng, trong đó:
- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 408.678 triệu đồng;
- Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới: 31.595 triệu đồng.
3. Bội chi ngân sách địa phương: 1.269.800 triệu đồng.
(Chi tiết theo các biểu số 01, 02, 03 và 04 kèm theo)
4. Về giải pháp thực hiện:
Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành với các giải pháp nêu tại báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhấn mạnh một số nội dung sau:
- Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động triển khai và chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường công tác quản lý thu, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước. Phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý thu đồng thời, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế, chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước.

- Đổi mới quản lý chi thường xuyên, đẩy mạnh cơ chế khoán, đấu thầu, đặt hàng, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập để phát huy tính chủ động; Ưu tiên dành nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm các nhiệm vụ về an ninh - quốc phòng, các nhiệm vụ quan trọng thiết yếu; Quản lý chặt chẽ việc chuyển nguồn sang năm sau theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; kiên quyết thu hồi nguồn vốn bố trí cho các dự án chậm triển khai để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cần thiết khác; thu hồi các khoản tạm ứng cho các dự án đã quá hạn, xử lý triệt để các khoản tạm ứng ngân sách cho các đơn vị, giảm tối đa việc chuyển nguồn.

Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm, thực sự có hiệu quả, đảm bảo khả năng cân đối nguồn trả nợ.

- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư để phân khai chi tiết nguồn vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (nguồn tiết kiệm chi 10%, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách sau khi chuyển nguồn sang 2023); Chủ động, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, tích cực giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; khắc phục triệt để sự chậm trễ trong giao và giải ngân vốn đầu tư công; Có biện pháp, xử lý đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân gây chậm trễ trong giải ngân vốn;
- Đẩy mạnh cải cách hành chính kết hợp chuyển đổi số quốc gia đồng bộ, toàn diện; tiếp tục cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, cạnh tranh bình đẳng, kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp tạo môi trường ổn định để doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển, sẵn sàng thu hút đầu tư, phục hồi mạnh mẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày ký./.

	
	CHỦ TỊCH 




Hoàng Thị Thúy Lan


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Biểu 01


						HĐND TỈNH VĨNH PHÚC												Biểu số 01


			CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)


																		Đơn vị: Triệu đồng


			STT			NỘI DUNG			Dự toán năm 2022			Ước thực hiện năm 2022			Dự toán năm 2023			So sánh (DT2023/DT2022)


																		Tuyệt đối			Tương đối (%)


			A			B			1			2			3			4			5


			A			TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			18,867,993			42,688,416			19,282,460			414,467			102.2%


			I			Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp			16,736,022			18,986,080			17,603,982			867,960			105.2%


			-			Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%			2,462,500			4,572,700			2,807,650			345,150			114.0%


			-			Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết			14,273,522			14,413,380			14,796,332			522,810			103.7%


			II			Số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương			883,085			938,924			408,678			-474,407			46.3%


			1			Số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương


			2			Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương			883,085			938,924			408,678			-474,407			46.3%


			-			Vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngoài nước			254,761			254,761			40,439			-214,322			15.9%


			-			Vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn trong nước			538,354			538,354			304,200			-234,154			56.5%


			-			Kinh phí sự nghiệp từ vốn nước ngoài			28,780			28,780


			-			Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ			42,190			42,190			48,708			6,518			115.4%


			-			Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT			19,000			19,000			4,552			-14,448			24.0%


			-			Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác						55,839


			-			Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương									160


			-			Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giú xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễm tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội									10,200


			-			Hỗ trợ các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương									419


			III			Vay để bù đắp bội chi			575,600			575,600			1,269,800			694,200			220.6%


			IV			Thu từ quỹ dự trữ tài chính			0						0			0


			V			Thu kết dư			0			176,850			0			0


			VI			Các khoản huy động, đóng góp			0			26,703			0			0


			VII			Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			0			21,984,259			0			0


			VIII			Thu viện trợ trực tiếp cho địa phương


			IX			Ghi thu số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định			368,941			0


			X			Ghi thu số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định			304,345			0


			B			TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			18,867,993			39,485,307			19,282,460			414,467			102.2%


			I			Tổng chi cân đối ngân sách địa phương			17,135,839			20,057,198			18,842,187			1,706,348			110.0%


			1			Chi đầu tư phát triển			6,155,286			9,815,589			7,373,765			1,218,479			119.8%


			2			Chi thường xuyên			10,643,076			10,190,599			10,859,422			216,346			102.0%


			3			Chi trả nợ lãi vay			0						50,555			50,555


			4			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			1,510			1,510			1,510			0			100.0%


			5			Dự phòng ngân sách			335,967			0			556,935			220,968			165.8%


			II			Chi chuyển nguồn sang năm sau						19,400,000			0			0


			III			Chi nộp ngân sách cấp trên			0			28,109			0			0


			IV			Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên			1,058,868						440,273


			1			Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương			883,085						408,678


			2			Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới			175,783						31,595


			V			Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định			368,941


			VI			Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định			304,345


			C			BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			575,600			575,600			1,269,800			694,200			220.6%


			D			CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			116,400			116,400			140,240			23,840			120.5%


			I			Từ nguồn vay để trả nợ gốc			116,400			116,400


			II			Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh									140,240			0


			E			TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			692,000			692,000			1,410,040			718,040			203.8%


			I			Vay trong nước												0


			II			Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước			692,000			692,000			1,410,040
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Biểu 02


						HĐND TỈNH VĨNH PHÚC																		Biểu số 02


			DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)


																					Đơn vị: Triệu đồng


			STT			NỘI DUNG			Ước thực hiện năm 2022						Dự toán năm 2023						So sánh (%)


									Tổng thu NSNN			Thu NSĐP			Tổng thu NSNN			Thu NSĐP			Tổng thu NSNN			Thu NSĐP


			A			B			1			2			3			4			5=3/1			6=4/2


						TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC			36,275,600			19,561,680			33,667,800			18,873,782			92.8%			96.5%


			A			Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn			35,700,000			18,986,080			32,398,000			17,603,982			90.8%			92.7%


			I			Thu nội địa			30,000,000			18,986,080			27,398,000			17,603,982			91.3%			92.7%


			1			Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý			175,000			108,500			180,000			118,703			102.9%			109.4%


						Thuế giá trị gia tăng			160,000			99,200			165,000			108,811			103.1%			109.7%


						Thuế thu nhập doanh nghiệp			15,000			9,300			15,000			9,892			100.0%			106.4%


			2			Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý			49,000			32,280			40,000			28,082			81.6%			87.0%


						Thuế giá trị gia tăng			30,000			18,600			25,000			16,487			83.3%			88.6%


						Thuế thu nhập doanh nghiệp			14,000			8,680			10,000			6,595			71.4%			76.0%


						Thuế tài nguyên			5,000			5,000			5,000			5,000			100.0%			100.0%


			3			Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			22,120,000			12,536,400			21,244,000			12,773,764			96.0%			101.9%


						Thuế giá trị gia tăng			4,330,000			2,684,600			4,234,000			2,792,159			97.8%			104.0%


						Thuế thu nhập doanh nghiệp			4,500,000			2,790,000			5,770,000			3,805,091			128.2%			136.4%


						Thuế tiêu thụ đặc biệt			13,290,000			7,061,800			11,240,000			6,176,514			84.6%			87.5%


						Trong đó:


						Thu từ hàng hóa nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước			1,900,000			0			1,874,000			0			98.6%


						Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước			11,390,000			7,061,800			9,366,000			6,176,514			82.2%			87.5%


						Thuế tài nguyên


			4			Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh			1,460,000			912,800			1,370,000			902,997			93.8%			98.9%


						Thuế giá trị gia tăng			955,000			592,100			1,000,000			659,461


						Thuế thu nhập doanh nghiệp			430,000			266,600			312,000			205,752			72.6%			77.2%


						Thuế tiêu thụ đặc biệt			55,000			34,100			40,000			19,784			72.7%			58.0%


						Trong đó


						Thu từ hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước									10,000


						Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước									30,000			19,784


						Thuế tài nguyên			20,000			20,000			18,000			18,000


			5			Thuế thu nhập cá nhân			1,200,000			744,000			1,210,000			797,948			100.8%			107.3%


			6			Lệ phí trước bạ			538,000			538,000			510,000			510,000			94.8%			94.8%


						Trước bạ nhà đất			90,000			90,000			58,000			58,000			64.4%			64.4%


						Trước bạ không phải nhà đất			448,000			448,000			452,000			452,000			100.9%			100.9%


			8			Thuế bảo vệ môi trường			350,000			104,160			500,000			197,838			142.9%			189.9%


						Thu từ hàng hóa nhập khẩu			182,000			0			200,000			0			109.9%


						Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước			168,000			104,160			300,000			197,838			178.6%			189.9%


			9			Các loại phí, lệ phí			96,500			74,000			90,000			71,000			93.3%			95.9%


			-			Thu phí, lệ phí trung ương			22,500			0			19,000			0			84.4%


			-			Thu phí, lệ phí tỉnh			42,500			42,500			42,500			42,500			100.0%			100.0%


						Thu phí, lệ phí huyện			16,000			16,000			17,400			17,400			108.8%			108.8%


						Thu phí, lệ phí xã			15,500			15,500			11,100			11,100			71.6%			71.6%


						Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản			10,066			10,066			5,000			5,000			49.7%			49.7%


			10			Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			28,500			28,500			23,000			23,000			80.7%			80.7%


						Trên địa bàn phường						0			12,200			12,200


						Trên địa bàn xã, thị trấn			28,500			28,500			10,800			10,800			37.9%			37.9%


			11			Thuế sử dụng đất nông nghiệp


			12			Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước			675,000			675,000			200,000			200,000			29.6%			29.6%


						Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, GPMB			475,600			475,600			0			0


			13			Thu tiền sử dụng đất			3,000,000			3,000,000			1,800,000			1,800,000			60.0%			60.0%


			14			Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước			10,000			9,440			6,000			5,650			60.0%			59.9%


						Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (địa phương cấp)			9,200			9,200			3,900			3,900			42.4%			42.4%


						Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (trung ương cấp)			800			240			500			150			62.5%			62.5%


						Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (địa phương cấp)						0			1,600			1,600


			15			Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,… tại xã			20,000			20,000			20,000			20,000			100.0%			100.0%


						Trong đó: Tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất công			11,000			11,000			11,000			11,000			100.0%			100.0%


			16			Thu khác ngân sách			250,000			175,000			180,000			130,000			72.0%			74.3%


			-			Thu khác ngân sách trung ương			75,000			0			50,000			0			66.7%


			-			Thu khác ngân sách tỉnh			76,000			76,000			84,000			84,000			110.5%			110.5%


			-			Thu khác ngân sách huyện			87,000			87,000			39,900			39,900			45.9%			45.9%


						Trong đó: Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa									20,000			20,000


			-			Thu khác ngân sách xã			12,000			12,000			6,100			6,100			50.8%			50.8%


			17			Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết			24,000			24,000			23,000			23,000			95.8%			95.8%


			18			Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)			4,000			4,000			2,000			2,000			50.0%			50.0%


			II			Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu			5,700,000			0			5,000,000			0			87.7%


			1			Thuế xuất khẩu									1,000


			2			Thuế nhập khẩu									754,000


			3			Thuế giá trị gia tăng									4,245,000


			B			Vay để bù đắp bội chi			575,600			575,600			1,269,800			1,269,800			220.6%			220.6%
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Biểu 03


						HĐND TỈNH VĨNH PHÚC												Biểu số 03


			DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)


															Đ/v: Triệu đồng


			TT			Nội dung			Dự toán năm 2022						Dự toán năm 2023						So sánh DT2023/DT2022 (%)


																					Trung ương						Địa phương


									Trung ương giao			Địa phương giao			Trung ương giao			Địa phương giao			Tuyệt đối			Tương đối (%)			Tuyệt đối			Tương đối (%)


						TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			18,194,707			18,867,993			19,282,460			19,282,460			1,087,753			106%			414,467			102%


			A			Chi cân đối ngân sách địa phương			17,311,622			17,135,839			18,873,782			18,842,187			1,562,160			109%			1,706,348			110%


			I			Chi đầu tư phát triển			6,144,286			6,155,286			7,343,765			7,373,765			1,199,479			120%			1,218,479			120%


			1			Chi đầu tư xây dựng cơ bản			4,044,686			4,044,686			4,250,965			4,250,965			206,279			105%			206,279			105%


						Trong đó: Chi trả nợ gốc			116,400			116,400			0			0			-116,400			0%			-116,400			0%


						- Chi trả nợ lãi do địa phương vay			0			49,500			0			0			0						-49,500


			2			Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất			1,500,000			1,500,000			1,800,000			1,800,000			300,000			120%			300,000			120%


			3			Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			24,000			24,000			23,000			23,000			-1,000			96%			-1,000			96%


			4			Chi đầu tư từ tiền đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công			0			11,000			0			11,000			0						0			100%


			5			Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP			575,600			575,600			1,269,800			1,269,800			694,200			221%			694,200			221%


			6			Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm 10% tiết kiệm thêm chi thường xuyên của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước												19,000			0						19,000


			II			Chi thường xuyên			10,831,106			10,643,076			11,176,427			10,859,422			345,321			103%			216,346			102%


			1			Chi quốc phòng			0			227,689			0			292,190									64,501			128%


			2			Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội			0			109,972			0			142,572									32,600			130%


			3			Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề			3,247,418			3,603,870			3,317,960			3,443,848			70,542			102%			-160,022			96%


			4			Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình			0			1,025,047			0			836,375									-188,672			82%


			5			Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ			45,835			45,835			47,348			50,863			1,513			103%			5,028			111%


			6			Chi sự nghiệp văn hóa-thông tin			0			365,453			0			368,098									2,645			101%


			7			Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình			0			62,191			0			60,535									-1,656			97%


			8			Chi sự nghiệp thể dục thể thao			0			153,987			0			132,697									-21,290			86%


			9			Chi bảo đảm xã hội			0			886,408			0			1,009,589									123,181			114%


			10			Chi hoạt động kinh tế			0			2,088,257			0			2,397,401									309,144			115%


			11			Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường			0			301,662			0			294,032									-7,630			97%


			12			Chi quản lý hành chính			0			1,712,920			0			1,769,794									56,874			103%


			13			Chi khác ngân sách			0			59,785			0			61,428									1,643			103%


			III			Chi trả nợ lãi vay			0			0			0			50,555									50,555


			IV			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			1,510			1,510			1,510			1,510			0			100%			0			100%


			V			Dự phòng ngân sách			334,720			335,967			352,080			556,935			17,360			105%			220,968			166%


			B			Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên			883,085			1,058,868			408,678			440,273			-474,407			46%			-618,595			42%


			I			Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương			883,085			883,085			408,678			408,678			-474,407			46%			-474,407			46%


			1			Vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngoài nước			254,761			254,761			40,439			40,439			-214,322			16%			-214,322			16%


			2			Vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn trong nước			538,354			538,354			304,200			304,200			-234,154			57%			-234,154			57%


			3			Kinh phí sự nghiệp từ vốn nước ngoài			28,780			28,780			0			0			-28,780			0%			-28,780			0%


			4			Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ			42,190			42,190			48,708			48,708			6,518			115%			6,518			115%


			5			Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT			19,000			19,000			4,552			4,552			-14,448			24%			-14,448			24%


			6			Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương									160			160			160						160


			7			Hỗ trợ các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương									419			419			419						419


			8			Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giú xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễm tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội									10,200			10,200			10,200						10,200


			II			Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới						175,783			0			31,595									-144,188			18%


			1			Kinh phí hỗ trợ xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt rác			0			14,235			0			14,235			0						0			100%


			2			Kinh phí thực hiện bảo vệ môi trường khu vực khai thác khoáng sản			0			8,188									0						-8,188			0%


			3			Hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn			0			150,000			0			0			0						-150,000			0%


			4			Hỗ trợ kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu trị an, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp xã			0			3,360			0			3,360			0						0			100%


			5			Hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tuyến QL2, các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ trên địa bàn huyện Bình Xuyên												14,000			0						14,000


			C			Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định						368,941						0			0						-368,941


			D			Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định						304,345						0			0						-304,345
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Biểu 04


						HĐND TỈNH VĨNH PHÚC									Biểu số 04


			BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)


												Đơn vị: Triệu đồng


			STT			NỘI DUNG			Ước thực hiện năm 2022			Dự toán năm 2023			So sánh


			A			B			1			2			3=2-1


			A			THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP			18,986,080			17,603,982			-1,382,098


			B			CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			20,057,198			18,842,187			-1,215,011


			C			BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			575,600			1,269,800			694,200


			D			HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO QUY ĐỊNH			5,695,824			5,281,195			-414,629


			E			KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC


			I			Tổng dư nợ đầu năm			1,923,174			2,382,374			459,200


						Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)			33.8			45.1			13.5


			1			Trái phiếu chính quyền địa phương


			2			Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước			1,923,174			2,382,374			459,200


			3			Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật			0			0			0


			II			Trả nợ gốc vay trong năm			116,400			140,240			23,840


			1			Theo nguồn vốn vay			116,400			140,240			23,840


			-			Trái phiếu chính quyền địa phương


			-			Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước									0


			-			Vốn khác			116,400			140,240			23,840


			2			Theo nguồn trả nợ			116,400			140,240			23,840


			-			Từ nguồn vay để trả nợ gốc									0


			-			Bội thu ngân sách địa phương


			-			Tăng thu, tiết kiệm chi, ngân sách cấp tỉnh						140,240			140,240


			III			Tổng mức vay trong năm			575,600			1,410,040			834,440


			1			Theo mục đích vay			575,600			1,410,040			834,440


			-			Vay để bù đắp bội chi			575,600			1,269,800			694,200


			-			Vay để trả nợ gốc						140,240			140,240


			2			Theo nguồn vay			575,600			1,410,040			834,440


			-			Trái phiếu chính quyền địa phương


			-			Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước


			-			Vốn trong nước khác


			IV			Tổng dư nợ cuối năm			2,382,374			3,652,174			1,269,800


						Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)			41.83			69.15			27.3


			1			Trái phiếu chính quyền địa phương


			2			Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước			2,382,374			3,652,174			1,269,800


			3			Vốn khác									0


			F			TRẢ NỢ LÃI, PHÍ			49,500			50,555			1,055
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